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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGHS 

TỈNH THANH HÓA 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 89/2022/HS-ST  

Ngày: 06-7-2022 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHS, TỈNH THANH HÓA 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Phạm Thị Thanh Nga    

Các Hội thẩm nhân dân: 1.  ng    Th   ải 

                                        2.  ng Tr  ng V n B c 

- Thư ký phiên toà: B     Thị  ải Vân – Th  ký Tòa án nhân dân thị xã 

NghS, tỉnh Thanh  óa. 

- Đại diện VKSND thị xã NghS, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Quỳnh – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 05 tháng 7 n m 2022, tại Toà án nhân dân thị xã NghS, tỉnh 

Thanh Hoá xét xử s  thẩm công khai vụ án hình sự s  thẩm thụ lý số: 

68/2022/TLST – HS ngày 20 tháng 5 n m 2022, theo Quy t định đ a vụ án ra xét 

xử số: 55/2022/QĐXXST – HS ngày 26 tháng 5 n m 2022 v  Quy t định hoãn 

phi n t a số: 43 2022  SST – QĐ ng y 06 tháng 6 n m 2022, đối với bị cáo: 

Lê Quang M – Sinh n m: 1989 tại xã AS, thị xã NghS, tỉnh Thanh  óa; 

N i ĐKTT: Thôn YT, xã AS, thị xã NghS, tỉnh Thanh  óa; Nghề nghiệp:  ao 

động tự do; Trình độ v n hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt nam; Con ông: Lê Quang M1 – Sinh n m: 1966 và bà: 

  ờng Thị N– Sinh n m: 1968; Vợ: Nguyễn Thị Ph – Sinh n m: 1990; Có 02 con: 

Lớn sinh n m 2012, nhỏ sinh n m 2018. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ng n chặn “Cấm đi khỏi n i c  trú” từ ng y 

08/3/2022 đ n nay – Có mặt tại phi n t a. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Anh Đ o Kim T – Sinh n m: 1999; Trú tại: Thôn S, xã CS, thị xã NghS, 

tỉnh Thanh  óa  V ng  

- Anh Đặng Đình K – Sinh n m: 1988; Trú tại: Thôn B, xã AS, thị xã NghS, 

tỉnh Thanh  óa  V ng  

- Anh Trần V n   – Sinh n m: 1975; Trú tại: Thôn CV, xã TS, huyện NC, 

tỉnh Thanh  óa  V ng  
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 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu có trong hồ s  vụ án v  diễn bi n tại phi n t a, nội dung 

vụ án đ ợc tóm t t nh  sau: 

V o n m 2019, Lê Quang M xuất cảnh sang Campuchia để lao động l m việc 

trong các công trình xây dựng. Khoảng tháng 3 n m 2020 M có nhận l m công trình 

cho chủ thầu ng ời Trung Quốc, n n thi u ng ời l m việc. Trong thời gian tr n, có 

03 công dân gồm: Đ o Kim T, sinh n m 1999, trú tại Thôn S, xã CS, thị xã NghS, 

tỉnh Thanh  óa; Đặng Đình K, sinh n m 1988, trú tại thôn B, xã AS, thị xã NghS, 

tỉnh Thanh Hóa và Trần V n  , sinh n m 1975, trú tại Thôn CV, xã TS, huyện NC, 

tỉnh Thanh  óa do không có việc l m ổn định tại địa ph  ng n n đã li n hệ với M 

để xin việc l m. Thấy các tr ờng hợp tr n đều không có công  n việc l m ổn định 

tại địa ph  ng, mặt khác do đang có công trình nhận thầu xây dựng b n Campuchia 

v  cần lao động n n Lê Quang M đã đặt vấn đề v  thỏa thuận với các tr ờng hợp 

trên sang Campuchia l m công nhân thuộc công trình do M quản lý, việc sang 

Campuchia l  đi theo hình thức v ợt bi n vì thời điểm n y tình hình dịch Covid-19 

đang diễn bi n phức tạp n n không thể xuất cảnh sang Campuchia bằng đ ờng 

chính ngạch qua cửa khẩu đ ợc, to n bộ chi phí đi lại, v ợt bi n đều do M đứng ra 

chi trả h t v  đ ợc cả 3 tr ờng hợp tr n đồng ý. Sau đó Lê Quang M đã li n hệ, đặt 

vé xe khách để đón Đ o Kim T và Trần V n   đi từ thị xã NghS, tỉnh Thanh  óa 

v o th nh phố  ồ Chí Minh, cùng với Đặng Đình K  thời điểm n y K đang lao 

động tại quận Thủ Đức, th nh phố  ồ Chí Minh  thu  nh  nghỉ đợi thời điểm thích 

hợp, M sẽ thu  xe về th nh phố  ồ Chính Minh đón để tổ chức cho v ợt bi n sang 

Campuchia. Sau 01 ng y nghỉ tại th nh phố  ồ Chí Minh, M đã b t taxi đ a 03 

tr ờng hợp tr n đi đ n khu vực bi n giới gần Cửa khẩu LB, tỉnh  ong An thời điểm 

n y khoảng 18 giờ. Tại đây, M tổ chức cho 03 ng ời nghỉ ng i,  n uống v  đã li n 

lạc với một ng ời đ n ông Campuchia để sang đón v  dẫn họ v ợt bi n bằng đ ờng 

tiểu ngạch. Đ n khoảng 19 giờ 30 cùng ng y thì đối t ợng ng ời Campuchia đi bộ 

sang v  đón nhóm của M dẫn đi bộ qua khu vực cánh đồng để v ợt bi n sang 

Campuchia. Đi bộ khoảng 01 ti ng thì sang đ n đất Campuchia, M thu  3 xe ôm trở 

3 tr ờng hợp v  h nh lý đ n khu vực công trình M đang thi công. Tại đây, họ đ ợc 

bố trí l m công nhân thi công s t thép, với mức l  ng khoảng 600.000 đồng đ n 

700.000 đồng/01 ng ời 01 ng y. Mọi chi phí v ợt bi n đều do M đứng ra chi trả 

cho các tr ờng hợp tr n.   m đ ợc khoảng v i tháng do dịch Covid 19, không ti p 

tục thi công đ ợc n n các tr ờng hợp tr n tự b t xe về khu vực Cửa khẩu MB, tỉnh 

Tây Ninh để khai báo, nộp phạt v  đ ợc đ a đi cách ly y t , sau đó đ ợc trở về địa 

ph  ng. 

Quá trình điều tra C  quan điều tra đã ti n h nh cho 03 tr ờng hợp tr n 

nhận dạng qua ảnh các công dân đều xác định v  nhận dạng Lê Quang M l  ng ời 
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tổ chức cho họ trốn sang Campuchia v o đầu n m 2021, đồng thời khai báo diễn 

bi n sự việc phù hợp với lời khai của Lê Quang M.  

Ti n h nh l m việc với Đặng Đình Tr, sinh n m 1995, trú tại thôn B, xã AS, 

thị xã NghS  l  em trai của Đặng Đình K  khai nhận v o cuối n m 2020 đã tự v ợt 

bi n sang Campuchia để lao động cho Lê Quang M. Đ n tháng 3 n m 2021 thì có 

anh trai là Đặng Đình K cùng anh Đ o Kim T và ông Trần V n   sang Campuchia 

để lao động tại công trình do M đang nhận thầu thi công. 

Phối hợp với Ph ng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh  óa tra 

cứu lịch sử xuất cảnh của Lê Quang M v  03 tr ờng hợp tr n, xác định v o n m 

2019, n m 2020 có Lê Quang M và Trần V n   có lịch sử xuất cảnh sang 

Campuchia, đối với Đặng Đình K và Đ o Kim T không có lịch sử xuất cảnh sang 

Campuchia. Trong n m 2021 không có tr ờng hợp n o l m thủ tục xuất cảnh sang 

Campuchia qua các cửa khẩu theo quy định.  

Phối hợp với Đồn Bi n ph ng Cửa khẩu Quốc t  MB, tỉnh Tây Ninh đề 

nghị cung cấp thông tin nhập cảnh của các tr ờng hợp có li n quan đ n vụ án n u 

tr n xác định: Từ tháng 6 2021 đ n tháng 12 2021 các tr ờng hợp gồm: Lê Quang 

M, Trần V n  , Đ o Kim T, Đặng Đình K và Đặng Đình Tr đều nhập cảnh v o 

Việt Nam qua Cửa khẩu MB, tỉnh Tây Ninh v  đ ợc đ a đi cách ly tập trung. Các 

tr ờng hợp tr n đều không xuất trình đ ợc giấy tờ nhập cảnh hợp pháp n n đã bị 

lực l ợng chức n ng lập bi n bản xử phạt vi phạm h nh chính về hành vi không 

xuất trình đ ợc giấy tờ nhập cảnh hợp pháp (BL 166-180).  

Đối với ng ời đ n ông Campuchia l  ng ời đ ợc Lê Quang M thu  để dẫn M 

và 03 tr ờng hợp tr n v ợt bi n sang Campuchia do M không xác định đ ợc danh 

tính, địa chỉ cụ thể n n C  quan điều tra không có thông tin, t i liệu để xem xét xử lý. 

Đối với 03 tr ờng hợp đ ợc Lê Quang M tổ chức cho v ợt bi n sang 

Campuchia để lao động gồm: Đ o Kim T, Trần V n  , Đặng Đình K và Đặng Đình 

Tr. C  quan An ninh điều tra đã có v n bản đề nghị Công an thị xã NghS và Công an 

huyện NC, tỉnh Thanh  óa xử lý vi phạm h nh chính về h nh vi xuất cảnh trái phép 

Bản cáo trạng số: 28/CT – VKS-P1 ngày 19/5/2022 của VKSND tỉnh Thanh 

Hóa đã truy tố Lê Quang M về tội “Tổ chức cho ng ời khác trốn đi n ớc ngo i” 

theo khoản 1 Điều 349 của B  S. 

*Tại phiên tòa  ại  i n Vi n kiểm sát nhân  ân th       hi   n  t nh Thanh 

H a th c h nh  u ên c n  t   ề n h  HĐXX: 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 349; điểm r, s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 của 

BLHS. 

Tuy n bố bị cáo Lê Quang M phạm tội “Tổ chức cho ng ời khác trốn đi 

n ớc ngo i”. 
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- Mức hình phạt m  đại diện VKSND thị xã NghS đề nghị xử phạt đối với 

bị cáo Lê Quang M là từ 15 tháng đ n 18 tháng tù nh ng cho h ởng án treo. Thời 

gian thử thách l  từ 30 tháng đ n 36 tháng tính từ ng y tuy n án s  thẩm. 

- Về hình phạt bổ sung: Đề nghị  ĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung 

đối với bị cáo. 

- Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự s  thẩm theo quy định của 

pháp luật  

Bị cáo thống nhất với tội danh m  VKSND tỉnh Thanh  óa truy tố, không 

có tranh luận gì. Bị cáo đã nhận thức đ ợc h nh vi phạm tội của mình v  xin 

 ĐXX giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n c  sở nội dung vụ án, c n cứ v o các t i liệu trong hồ s  vụ án đã đ ợc 

tranh tụng tại phi n t a,  ội đồng xét xử nhận định nh  sau:  

[1] Về hành vi, quy t định tố tụng của C  quan ti n hành tố tụng, ng ời ti n 

hành tố tụng: C  quan điều tra Công an tỉnh Thanh  óa, Điều tra vi n, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Thanh  óa, Kiểm sát vi n trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra v  tại phi n t a, bị cáo v  nh ng ng ời tham gia tố tụng 

khác không có ý ki n hoặc khi u nại gì về hành vi, quy t định của c  quan ti n 

hành tố tụng, ng ời ti n hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quy t định tố tụng của 

c  quan ti n hành tố tụng và ng ời ti n hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Tại phi n to  s  thẩm công khai hôm nay, bị cáo Lê Quang 

M khai nhận: Ngày 03 tháng 3 n m 2022, Lê Quang M đ n C  quan An ninh điều 

tra Công an tỉnh Thanh  óa tự thú v  khai nhận về h nh vi v o tháng 3 n m 2021 

lợi dụng địa hình khu bi n giới Việt Nam - Campuchia khó kiểm soát của lực 

l ợng chức n ng M đã có h nh vi tổ chức cho 03 công dân ở thị xã NghS và huyện 

NC, tỉnh Thanh  óa v ợt bi n qua đ ờng tiểu ngạch sang Campuchia tại khu vực 

gần Cửa khẩu LB, tỉnh  ong An, Việt Nam để l m công nhân thuộc công trình do 

M quản lý. 

 ời khai nhận tội của bị cáo tại phi n t a cũng nh  lời khai tại CQĐT, phù 

hợp với lời khai của nh ng ng ời tham gia tố tụng khác, phù hợp với các chứng 

cứ khác về thời gian, địa điểm, hành vi phạm tội.  

Tại phi n to , đại diện VKSND thị xã NghS, tỉnh Thanh  óa thực hành 

quyền công tố vẫn gi  nguy n quy t định truy tố. Do đó,  ĐXX có đủ c  sở k t 

luận Lê Quang M phạm tội “Tổ chức cho ng ời khác trốn đi n ớc ngo i”, tội danh 

v  hình phạt đ ợc quy định tại khoản 1 Điều 349 của B  S.  

[3] Xét tính chất vụ án:   nh vi của Lê Quang M có tính chất nghi m trọng 

đã xâm phạm đ n trật tự quản lý h nh chính trong lĩnh vực xuất cảnh, cũng nh  
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gây ảnh h ởng xấu đ n an ninh đối ngoại của Nh  n ớc. Do vậy cần phải đ ợc xử 

lý nghi m theo quy định của pháp luật. 

 [4] Xét về nhân thân v  các tình ti t t ng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự của bị cáo,  ĐXX thấy rằng: Bị cáo không có tiền án, tiền sự.   nh vi phạm 

tội của bị cáo xảy ra một phần cũng l  do nhận thức pháp luật c n hạn ch . Bị cáo 

nghĩ đ n giản rằng đ a ng ời sang l m việc cho công trình m  bị cáo đang quản 

lý l  việc bình th ờng v  không vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, bị cáo không 

mảy may nghĩ rằng mình đã phạm tội. Mãi đ n khi các công nhân trở về n ớc, 

phải khai báo y t  do tình hình dịch bệnh Covid – 19, lúc n y bị cáo mới bi t h nh 

vi của mình l  phạm pháp n n đã chủ động đ n CQĐT Công an tỉnh Thanh  óa tự 

thú v  khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra v  tại 

phi n t a, bị cáo đều th nh khẩn khai báo v  có thái độ  n n n hối cải. Do vậy, bị 

cáo đ ợc h ởng các tình ti t giảm nhẹ TN S quy định tại các điểm r, s khoản 1 

Điều 51 của B  S. 

Bị cáo không phải chịu tình ti t t ng nặng TN S n o. 

Đối chi u với pháp luật hình sự, nghĩ không cần thi t phải cách ly bị cáo 

khỏi đời sống xã hội m  cho bị cáo đ ợc cải tạo tại địa ph  ng cũng đủ r n đe, 

giáo dục bị cáo. Cũng l  thể hiện tính khoan hồng của pháp luật để bị cáo cải tạo 

mình trở th nh ng ời công dân có ích cho xã hội. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 349 của Bộ luật 

 ình "Ng ời phạm tội c n có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đ n 50 triệu đồng". 

Nh ng do hiện tại bị cáo không có nghề nghiệp v  thu nhập ổn định. N n  ĐXX 

quy t định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 [6] Án phí: Buộc bị cáo Lê Quang M phải chịu án phí hình sự s  thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ tr n;  

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ v o khoản 1 Điều 349; điểm r, s khoản 1 Điều 51và Điều 65 của 

BLHS. 

- Tuy n bố: Bị cáo Lê Quang M phạm tội “Tổ chức cho ng ời khác trốn đi 

n ớc ngo i”„. 

- Xử phạt: Lê Quang M 15 (   i   m) tháng tù nh ng cho h ởng án treo. 

Thời gian thử thách l  30 (Ba m  i) tháng tính từ ng y tuy n án s  thẩm. 

Giao bị cáo cho UBND xã AS, thị xã NghS, tỉnh Thanh  óa, để giám sát v  

giáo dục trong thời gian thử thách. Trong tr ờng hợp bị cáo thay đổi n i c  trú thì 

thực hiện theo quy định tại Điều 92  uật thi h nh án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, n u ng ời đ ợc h ởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của  uật thi h nh án hình sự 02 lần trở l n, T a án có thể 
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quy t định buộc ng ời đó phải chấp h nh hình phạt tù của bản án đã cho h ởng án 

treo. 

- Án phí v  quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 136; 331, 333 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự n m 2015 các điểm a khoản 1 Điều 23; mục 1 phần I v  điểm b tiểu 

mục 1.3 mục 1 phần II Danh mục án phí, lệ phí T a án - Nghị quy t số 

326 2016 UBTVQ 14, ng y 30 12 2016 của Ủy ban th ờng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí và lệ phí To  án. 

Buộc bị cáo Lê Quang M phải chịu 200.000
đ
 (Hai tr m n hìn  ồn ) án phí hình sự 

s  thẩm.  

Án xử công khai s  thẩm. Tuy n bố bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ng y kể từ ng y tuy n án s  thẩm. Ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ li n 

quan v ng mặt tại phi n t a có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ng y kể từ 

ng y nhận đ ợc bản án hoặc ni m y t bản án. 

Tr ờng hợp bản án quy t định đ ợc thi hành theo quy định tại Điều 2  uật 

Thi hành án dân sự thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị c ỡng ch  thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a v  9  uật Thi 

hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự đ ợc thực hiện theo quy định tại 

Điều 30  uật Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                                          

-TAND tỉnh Thanh  oá; 

-VKSND tỉnh Thanh  óa 

-VKSND thị xã NghS; 

- C  quan CSĐT-CA thị xã NghS; 

- Nh  tạm gi  - CA thị xã NghS; 

- Chi cục T ADS  thị xã NghS; 

- Bị cáo; 

- Ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ li n 

quan;  

-   u hồ s . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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